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UBND TỈNH THÁI BÌNH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Ngành đào tạo: Đại học chính quy 

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 640 ngày 14 tháng 12 năm 2019  

của Hiệu trưởng trường Đại học Thái Bình) 

 

1. Tên học phần: Giáo dục Quốc phòng - An ninh; Mã học phần: 101001935 

2. Số tín chỉ: 8 

3. Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ nhất  

4. Phân bổ thời gian: 

- Lên lớp:  120 tiết  

+ Lý thuyết:  72 tiết 

 + Thực hành: 44 tiết 

 + Kiểm tra:   4 tiết: Số bài kiểm tra định kỳ: 2 bài 

+ Tự học:  50 tiết 

5. Điều kiện tiên quyết: Bố trí sau khi học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản 

Việt Nam.  

6. Mục tiêu của học phần 

6.1. Về kiến thức:  

- Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về đường lối quân sự, công tác quốc 

phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước; những kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết 

nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng tham 

gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và làm nghĩa vụ quân sự, giữ gìn trật tự, 

an toàn xã hội, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

- Có kiến thức cơ bản về đường lối quân sự của Đảng trong sự nghiệp bảo vệ 

Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh 

nhân nhân, an ninh nhân dân; đấu tranh, phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”  

bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam trong tình hình mới. 

6.2. Về Kỹ năng: Thuần thục trong thao tác các kỹ năng quân sự cần thiết, biết sử 

dụng một số loại vũ khí bộ binh, thành thạo trong sử dụng súng tiểu liên AK (CKC). 

6.3. Về năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm:  Rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh 

chính trị vững vàng, yêu nước, yêu CNXH; xây dựng tác phong nhanh nhẹn; hình 
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thành nếp sống có kỷ luật trong sinh hoạt tập thể, ý thức cộng đồng ở trường, lớp và 

khi ra công tác. 

7. Mô tả các nội dung học phần: 

Đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh; 

Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội 

và bảo vệ Tổ quốc; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; Chiến tranh 

nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Xây dựng lực lượng vũ trang 

nhân dân Việt Nam; Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc 

phòng - an ninh; Nghệ thuật quân sự Việt Nam. 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tham gia học đảm bảo trên 80% số tiết học tín chỉ; 

- Sinh viên phải tham gia đầy đủ 2 bài kiểm tra định kỳ và 2 bài thi kết thúc học 

phần; 

- Sinh viên phải: đọc tài liệu, tự tập luyện ngoại khóa; 

- Sinh viên phải mang thẻ trong quá trình học, kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc 

học phần; 

 - Sinh viên phải mặc đồng phục theo quy định (mùa đông, mùa hè). 

 - Chuẩn bị học cụ phục vụ tập luyện. 

- Với trường hợp cá biệt (SV khuyết tật, sức khỏe yếu….), GV sẽ có đối xử cá 

biệt trong tập luyện và kiểm tra. 

9. Tài liệu học tập: 

[1] Tài liệu bắt buộc: Giáo trình Giáo dục quốc phòng 

- Sách tham khảo: 

[2] - Nghị quyết TW8 Đại hội IX về Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nxb 

CTQG. 

[3]  - Nghệ thuật quân sự Việt Nam (2005), Nxb QĐND 

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

Thực hiện theo Quyết định số 17/VBHN ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT và Thông 

tư số 57/2012/TT-BGDĐT về “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ”; Quyết định số 337/QĐ – ĐHTB ngày 15 tháng 7 năm 2019 của 

trường Đại học Thái Bình ban hành “Quy chế đào tạo Đại học theo hệ thống tín chỉ tại 

trường Đại học Thái Bình”; 

STT Điểm thành phần Quy định Trọng số Ghi chú 

1 Điểm đánh giá giảng viên 
Đánh giá nhận thức,  

thái độ thảo luận,  
10%  
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chuyên cần, làm bài  

tập ở nhà 

2 Điểm kiểm tra định kỳ  

- 2 bài kiểm tra thực 

hành trên sân vận 

động 

40%  

3 Thi kết thúc học phần - 1 bài thi  thực hành  50%  

11. Thang điểm: Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học 

phần. 

12. Nội dung chi tiết học phần 

 

CHƯƠNG 

 

TÊN CHƯƠNG 

LÝ 

THUYẾT 

(tiết) 

THỰC 

HÀNH 

(tiết) 

KIỂM 

TRA 

(tiết) 

1 HỌC PHẦN I 

Bài 1: Một số quan điểm của chủ nghĩa 

Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về 

chiến tranh, quân đội và bảo vệ tổ quốc 

 

Bài 2: Xây dựng nền quốc phòng toàn 

dân vững mạnh bảo vệ tổ quốc Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa 

 

8   

2 Bài 3: Chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ 

quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 

Bài 4: Xây dựng lực lượng vũ trang 

nhân dân vững mạnh để bảo vệ tổ quốc 

Việt Nam xã hội chủ nghĩa 

 

6   

3 Bài 5: Phòng chống chiến lược “diễn 

biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các 

thế lực thù địch đối với cách mạng Việt 

Nam 

Bài 6: Nghệ thuật quân sự Việt Nam 

8   

4 HỌC PHẦN II 

Bài 7: Kết hợp xây dựng kinh tế với 

củng cố quốc phòng 

Bài 8: Công tác quốc phòng ở các bộ, 

6   
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ngành, địa phương 

 

5 Bài 9: Xây dựng lực lượng dự bị động 

viên và động viên công nghiệp 

Bài 10: Xây dựng lực lượng dân quân 

tự vệ 

 

8   

6 Bài 11: Xây dựng và bảo vệ chủ quyền 

lãnh thổ quốc gia 

Bài 12: Một số nội dung cơ bản về dân 

tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống 

địch lợi dụng vấn đề tôn giáo chống 

phá cách mạng Việt Nam 

 

8   

7 Bài 13: Những vấn đề cơ bản về bảo vệ 

an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an 

toàn xã hội 

Bài 14: Xây dựng phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh tổ quốc 

 

8   

8 HỌC PHẦN III 

Bài 15: Những vấn đề cơ bản về đấu 

tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn 

xã hội 

Bài 16: Thuốc nổ 

 

8   

9 Bài 17: Giới thiệu một số loại vũ khí bộ 

bình 

Bài 18: Vũ khí hủy diệt lớn và cách 

phòng chống 

8   

10 Bài 19: Sử dụng bản đồ địa hình quân 

sự 

Bài 20: Cấp cứu ban đầu vết thương 

chiến tranh 

 

4 4  

11 Bài 21: Đội ngũ đơn vị  16  



 5/32 

 

12 Bài 22: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK  8  

13 Bài 23: Từng người trong chiến đấu 

tiến công và chiến đấu phòng ngự 

 

 16  

14 Kiểm tra   4 

Tổng cộng 72 44 4 

 

13. Hình thức và nội dung từng tuần: 

 

Hình 

thức TC 

 dạy học  

Nội dung 

Thời 

gian 

(tiết) 

Yêu cầu SV 

chuẩn bị và địa 

chỉ tư liệu 

Ghi 

chú 

Tuần 1 

Lý thuyết  

HỌC PHẦN I 

Bài 1 

Một số quan điểm của chủ 

nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh về chiến tranh, 

quân đội và bảo vệ tổ quốc 

I. Quan điểm chủ nghĩa Mác-

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

về chiến tranh và quân đội 

1. Quan điểm chủ nghĩa Mác-

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

về chiến tranh 

2. Quan điểm chủ nghĩa Mác-

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

về quân đội 

II. Quan điểm chủ nghĩa Mác-

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

về bảo vệ tổ quốc xã hội chủ 

nghĩa 

1. Quan điểm chủ nghĩa Mác-

Lênin về bảo vệ tổ quốc xã hội 

chủ nghĩa 

8 

 Đọc đề cương 

môn học. 

- Chuẩn bị kế 

hoạch học tập môn 

học. 

- Chuẩn bị học liệu 

(tài liệu). 

- Chuẩn bị các câu 

hỏi giảng viên. 

- Ghi chép nhiệm 

vụ các ngày sau. 
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Hình 

thức TC 

 dạy học  

Nội dung 

Thời 

gian 

(tiết) 

Yêu cầu SV 

chuẩn bị và địa 

chỉ tư liệu 

Ghi 

chú 

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

bảo vệ tổ quốc xã hội chủ 

nghĩa 

Bài 2 

Xây dựng nền quốc phòng 

toàn dân vững mạnh bảo vệ 

tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa 

I. Mục đích, tính chất và quan 

điểm xây dựng nền quốc 

phòng toàn dân 

1. Quốc phòng toàn dân 

2. Mục đích xây dựng nền 

quốc phòng toàn dân 

3. Tính chất nền quốc phòng 

toàn dân 

4. Quan điểm cơ bản xây dựng 

nền quốc phòng toàn dân 

II. Nội dung và biện pháp chủ 

yếu xây dựng nền quốc phòng 

toàn dân. 

1. Nội dung xây dựng nền 

quốc phòng toàn dân 

2. Một số biện pháp chủ yếu 

xây dựng nền quốc phòng toàn 

dân 

Tuần 2 

Lý thuyết 

Bài 3 

Chiến tranh nhân dân bảo 

vệ tổ quốc Việt Nam xã hội 

chủ nghĩa 

I. Mục đích, đối tượng, tính 

chất, đặc điểm chiến tranh 

6 

 Đọc đề cương 

môn học. 

- Chuẩn bị kế 

hoạch học tập môn 

học. 

- Chuẩn bị học liệu 
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Hình 

thức TC 

 dạy học  

Nội dung 

Thời 

gian 

(tiết) 

Yêu cầu SV 

chuẩn bị và địa 

chỉ tư liệu 

Ghi 

chú 

nhân dân bảo vệ tổ quốc 

1. Mục đích, đối tượng của 

chiến tranh nhân dân Việt 

Nam 

2. Âm mưu thủ đoạn và đánh 

giá về mạnh, yếu của kẻ thù 

3. Tính chất, đặc điểm chiến 

tranh nhân dân Việt Nam 

II. Những quan điểm của 

Đảng về chiến tranh nhân dân 

bảo vệ tổ quốc 

1. Thống nhất nhận thức 

2. Quan điểm 

III. Một số nội dung chủ yếu 

của chiến tranh nhân dân bảo 

vệ tổ quốc 

1. Tổ chức thế trận chiến tranh 

nhân dân 

2. Tổ chức lực lượng chiến 

tranh nhân dân 

3. Phối hợp chặt chẽ giữa 

chống quân địch tiến công từ 

bên ngoài vào với bạo loạn lật 

đổ từ bên trong 

Bài 4 

Xây dựng lực lượng vũ trang 

nhân dân vững mạnh để bảo 

vệ tổ quốc Việt Nam xã hội 

chủ nghĩa 

I. Đặc điểm và những quan 

điểm nguyên tắc cơ bản xây 

dựng lực lượng vũ trang nhân 

dân trong thời kỳ mới 

(tài liệu). 

- Chuẩn bị các câu 

hỏi giảng viên. 

- Ghi chép nhiệm 

vụ các ngày sau. 
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Hình 

thức TC 

 dạy học  

Nội dung 

Thời 

gian 

(tiết) 

Yêu cầu SV 

chuẩn bị và địa 

chỉ tư liệu 

Ghi 

chú 

1. Khái niệm về lực lượng vũ 

trang nhân dân Việt Nam 

2. Đặc điểm liên quan đến xây 

dựng lực lượng vũ trang nhân 

dân 

3. Những quan điểm, nguyên 

tắc cơ bản xây dựng lực lượng 

vũ trang nhân dân trong thời 

kỳ mới 

II. Phương hướng và biện 

pháp chủ yếu xây dựng lực 

lượng vũ trang nhân dân 

1. Phương hướng 

2. Những biện pháp chủ yếu 

xây dựng lực lượng vũ trang 

nhân dân 

Tuần 3 

 Lý 

thuyết 

Bài 5 

Phòng chống chiến lược 

“diễn biến hòa bình”, bạo 

loạn lật đổ của các thế lực 

thù địch đối với cách mạng 

Việt Nam 

I. Chiến lược “diễn biến hòa 

bình”, bạo loạn lật đổ của các 

thế lực thù địch đối với cách 

mạng Việt Nam 

1. Những hiểu biết chung về 

“diễn biến hòa bình”, bạo loạn 

lật đổ 

2. Chủ nghĩa đế quốc và các 

thế lực thù địch thực hiện 

“diễn biến hòa bình”, bạo loạn 

8 

 Đọc đề cương 

môn học. 

- Chuẩn bị kế 

hoạch học tập môn 

học. 

- Chuẩn bị học liệu 

(tài liệu). 

- Chuẩn bị các câu 

hỏi giảng viên. 

- Ghi chép nhiệm 

vụ các ngày sau. 

 

. 
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Hình 

thức TC 

 dạy học  

Nội dung 

Thời 

gian 

(tiết) 

Yêu cầu SV 

chuẩn bị và địa 

chỉ tư liệu 

Ghi 

chú 

lật đổ chống phá cách mạng 

Việt Nam 

II. Những biện pháp chủ yếu 

góp phần làm thất bại chiến 

lược “diễn biến hòa bình”, bạo 

loạn lật đổ của các thế lực thù 

địch, bảo vệ vững chắc tổ 

quốc và chế độ xã hội chủ 

nghĩa 

1. Luôn nắm vững mục tiêu, 

quan điểm, phương châm, 

nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc 

2. Tăng cường củng cố trận 

địa tư tưởng, văn hóa giữ vững 

ổn định chính trị là mặt trận 

nóng bỏng đặt lên hàng đầu 

hiện nay 

3. Nâng cao cảnh giác trước 

mọi âm mưu luận điệu xuyên 

tạc của địch trên các phương 

tiện thông tin đại chúng và các 

hoạt động khác 

4. Trách nhiệm của sinh viên 

trong cuộc đấu tranh chống 

“diễn biến hòa bình”’ bạo loạn 

lật đổ 

Bài 6 

Nghệ thuật quân sự Việt 

Nam 

I. Nghệ thuật đánh giặc của tổ 

tiên 

1. Những yếu tố tác động đến 

việc hình thành nghệ thuật 
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Hình 

thức TC 

 dạy học  

Nội dung 

Thời 

gian 

(tiết) 

Yêu cầu SV 

chuẩn bị và địa 

chỉ tư liệu 

Ghi 

chú 

đánh giặc 

2. Nội dung nghệ thuật đánh 

giặc 

II. Nghệ thuật quân sự Việt 

Nam từ khi có Đảng lãnh đạo 

1. Cơ sở hình thành nghệ thuật 

quân sự Việt Nam 

2. Nội dung nghệ thuật quân 

sự Việt Nam từ khi có Đảng 

lãnh đạo 

Tuần 4 

Lý thuyết 

HỌC PHẦN II 

Bài 7 

Kết hợp xây dựng kinh tế 

với củng cố quốc phòng 

I. Cơ sở lý luận về kết hợp 

kinh tế với củng cố quốc 

phòng 

1. Cơ sở lý luận 

2. Thực tiễn kết hợp kinh tế 

với quốc phòng ở Việt Nam 

II. Nội dung và biện pháp chủ 

yếu kết hợp xây dựng kinh tế 

với quốc phòng 

1. Quan điểm kết hợp kinh tế 

với quốc phòng – an ninh của 

Đảng trong giai đoạn hiện nay 

2. Một số nội dung kết hợp 

kinh tế với quốc phòng trong 

giai đoạn mới 

3. Một số biện pháp chủ yếu 

kết hợp kinh tế với quốc 

phòng an ninh 

6 

 Đọc đề cương 

môn học. 

- Chuẩn bị kế 

hoạch học tập môn 

học. 

- Chuẩn bị học liệu 

(tài liệu). 

- Chuẩn bị các câu 

hỏi giảng viên. 

- Ghi chép nhiệm 

vụ các ngày sau. 

 

 



 11/32 

Hình 

thức TC 

 dạy học  

Nội dung 

Thời 

gian 

(tiết) 

Yêu cầu SV 

chuẩn bị và địa 

chỉ tư liệu 

Ghi 

chú 

Bài 8 

Công tác quốc phòng ở các 

bộ, ngành, địa phương 

I. Những vấn đề chung về 

công tác quốc phòng ở bộ, 

ngành, địa phương 

1. Đặc điểm liên quan đến 

công tác quốc phòng ở bộ, 

ngành, địa phương 

2. Vai trò của bộ, ngành, địa 

phương đối với công tác quốc 

phòng 

II. Nhiệm vụ cơ bản về công 

tác quốc phòng ở các bộ, 

ngành, địa phương 

1. Nhiệm vụ của bộ, ngành về 

công tác quốc phòng 

2. Nhiệm vụ của địa phương 

về công tác quốc phòng 

3. Một số biện pháp chủ yếu 

thực hiện công tác quốc phòng 

ở bộ, ngành, địa phương 

Tuần 5 

Lý thuyết 

Bài 9 

Xây dựng lực lượng dự bị 

động viên và động viên công 

nghiệp 

I. Xây dựng lực lượng dự bị 

động viên 

1. Khái niệm, vị trí công tác 

xây dựng lực lượng dự bị 

động viên 

2. Những quan điểm nguyên 

8 

 Đọc đề cương 

môn học. 

- Chuẩn bị kế 

hoạch học tập môn 

học. 

- Chuẩn bị học liệu 

(tài liệu). 

- Chuẩn bị các câu 

hỏi giảng viên. 

- Ghi chép nhiệm 

 



 12/32 

Hình 

thức TC 

 dạy học  

Nội dung 

Thời 

gian 

(tiết) 

Yêu cầu SV 

chuẩn bị và địa 

chỉ tư liệu 

Ghi 

chú 

tắc xây dựng lực lượng dự bị 

động viên 

3. Nội dung xây dựng lực 

lượng dự bị động viên 

4. Một số biện pháp xây dựng 

lực lượng dự bị động viên 

trong giai đoạn hiện nay 

II. Động viên công nghiệp 

1. Vị trí động viên công 

nghiệp 

2. Nội dung động viên công 

nghiệp 

3. Nhiệm vụ động viên công 

nghiệp 

4. Những biện pháp chủ yếu 

về tổ chức động viên công 

nghiệp 

Bài 10 

Xây dựng lực lượng dân 

quân tự vệ 

I. Những vấn đề chung về xây 

dựng dân quân tự vệ 

1. Khái niệm về dân quân tự 

vệ 

2. Vị trí, chức năng, đặc điểm 

của dân quân tự vệ 

3. Nhiệm vụ của dân quân tự 

vệ 

4. Quan điểm, nguyên tắc xây 

dựng lực lượng dân quân tự vệ 

II. Nội dung, biện pháp xây 

dựng lực lượng dân quân tự vệ 

trong tình hình mới 

vụ các ngày sau. 
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Hình 

thức TC 

 dạy học  

Nội dung 

Thời 

gian 

(tiết) 

Yêu cầu SV 

chuẩn bị và địa 

chỉ tư liệu 

Ghi 

chú 

1. Nội dung xây dựng lực 

lượng dân quân tự vệ 

2. Một số biện pháp xây dựng 

lực lượng dân quân tự vệ trong 

giai đoạn hiện nay 

Tuần 6 

Lý thuyết 

Bài 11 

Xây dựng và bảo vệ chủ 

quyền lãnh thổ quốc gia 

I. Xây dựng và bảo vệ chủ 

quyền biên giới quốc gia 

1. Chủ quyền lãnh thổ quốc 

gia 

2. Nội dung xây dựng và bảo 

vệ chủ quyền lãnh thổ quốc 

gia 

II. Xây dựng và bảo vệ biên 

giới quốc gia 

1. Biên giới quốc gia 

2. Nội dung xây dựng và bảo 

vệ biên giới quốc gia 

III. Quan điểm của Đảng, Nhà 

nước ta về xây dựng và bảo vệ 

chủ quyền lãnh thổ, biên giới 

quốc gia 

1. Quan điểm 

2. Trách nhiệm công dân trong 

xây dựng và bảo vệ chủ quyền 

lãnh thổ, biên giới quốc gia… 

Bài 12 

Một số nội dung cơ bản về 

dân tộc, tôn giáo và đấu 

tranh phòng chống địch lợi 

8 

Đọc đề cương môn 

học. 

- Chuẩn bị kế 

hoạch học tập môn 

học. 

- Chuẩn bị học liệu 

(tài liệu). 

- Chuẩn bị các câu 

hỏi giảng viên. 

- Ghi chép nhiệm 

vụ các ngày sau. 

 

 



 14/32 

Hình 

thức TC 

 dạy học  

Nội dung 

Thời 

gian 

(tiết) 

Yêu cầu SV 

chuẩn bị và địa 

chỉ tư liệu 

Ghi 

chú 

dụng vấn đề tôn giáo chống 

phá cách mạng Việt Nam 

I. Một số vấn đề cơ bản về dân 

tộc 

 1. Một số vấn đề chung về 

dân tộc 

 2. Đặc điểm các dân tộc ở 

Việt Nam và quan điểm chính 

sách dân tộc của Đảng, Nhà 

nước ta hiện nay 

II. Một số vấn đề cơ bản về 

tôn giáo 

1. Một số vấn đề chung về tôn 

giáo 

2. Nguồn gốc của tôn giáo 

3. Tình hình tôn giáo trên thế 

giới và quan điểm của chủ 

nghĩa Mác- Lênin về giải 

quyết vấn đề tôn giáo trong 

cách mạng XHCN 

4. Tình hình tôn giáo ở Việt 

Nam và chính sách tôn giáo 

của Đảng, Nhà nước ta hiện 

nay 

III. Đấu tranh phòng chống 

địch lợi dụng vấn đề dân tộc 

và tôn giáo chống phá cách 

mạng Việt Nam 

1. Âm mưu lợi dụng vấn đề 

dân tộc, tôn giáo chống phá 

cách mạng Việt nam của các 

thế lực thù địch. 

2. Thủ đoan lợi dụng vấn đề 
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Hình 

thức TC 

 dạy học  

Nội dung 

Thời 

gian 

(tiết) 

Yêu cầu SV 

chuẩn bị và địa 

chỉ tư liệu 

Ghi 

chú 

dân tộc, tôn giáo chống phá 

cách mạng Việt Nam của các 

thế lực thù địch 

Tuần 7 

Lý thuyết  

Bài 13 

Những vấn đề cơ bản về bảo 

vệ an ninh quốc gia và giữ 

gìn trật tự, an toàn xã hội 

I. Các khái niệm và nội dung 

cơ bản về bảo vệ an ninh quốc 

gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã 

hội 

            1. Các khái niệm cơ 

bản 

            2. Nội dung bảo vệ an 

ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, 

an toàn xã hội 

            II. Tình hình an ninh 

quốc gia và trật tự, an toàn xã 

hội 

1.      Một số nét chính về tình 

hình an ninh quốc gia 

2.      Tình hình về trật tự, an 

toàn xã hội 

III. Dự báo tình hình an ninh 

quốc gia, trật tự, an toàn xã 

hội trong thời gian tới 

1.      Tình hình quơc tế 

2.      Tình hình khu vực Đông 

Nam á 

3.      Những thuận lợi khó 

khăn 

IV. Đối tác và đối tượng đấu 

8 

Đọc đề cương môn 

học. 

- Chuẩn bị kế 

hoạch học tập môn 

học. 

- Chuẩn bị học liệu 

(tài liệu). 

- Chuẩn bị các câu 

hỏi giảng viên. 

- Ghi chép nhiệm 

vụ các ngày sau. 

 

 



 16/32 

Hình 

thức TC 

 dạy học  

Nội dung 

Thời 

gian 

(tiết) 

Yêu cầu SV 

chuẩn bị và địa 

chỉ tư liệu 

Ghi 

chú 

tranh trong công tác bảo vệ an 

ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, 

an toàn xã hội 

1.      Đối tượng xâm phạm an 

ninh quốc gia 

2.      Đối tượng xâm phạm về 

trật tự, an toàn xã hội 

3.      Các tai nạn, tệ nạn xã hội 

V. Một số quan điểm của 

Đảng, Nhà nước trong công 

tác bảo vệ an ninh quốc gia, 

giữ gìn trật tự, an toàn xã 

hội 

1. Phát huy sức mạnh tổng 

hợp 

2. Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm 

vụ chiến lược 

3. Bảo vệ an ninh quốc gia 

phải kết hợp chặt chẽ với giữ 

gìn trật tự, an toàn xã hội 

VI. Vai trò, trách nhiệm của 

sinh viên 

1.      Quy định của pháp luật 

2.      Trách nhiệm của sinh 

viên 

Bài 14 

Xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh tổ quốc 

I. Nhận thức chung về phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc 

1. Quan điểm về quần chúng 

nhân dân và vai trò của quần 
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Hình 

thức TC 

 dạy học  

Nội dung 

Thời 

gian 

(tiết) 

Yêu cầu SV 

chuẩn bị và địa 

chỉ tư liệu 

Ghi 

chú 

chúng nhân dân trong bảo vệ 

an ninh Tổ quốc 

2. Nhận thức về phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc 

II. Nội dung, phương pháp 

xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

1. Nội dung cơ bản của công 

tác xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

2. Phương pháp xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc 

III. Trách nhiệm của sinh viên 

trong việc tham gia xây dựng 

phong trào bảo vệ an ninh Tổ 

quốc 

1. Mỗi sinh viên phải có nhận 

thức đúng đắn về trách nhiệm 

công dân đối với công cuộc 

bảo vệ an ninh - trật tự 

2. Mỗi sinh viên tự giác chấp 

hành các quy định về bảo đảm 

an ninh - trật tự của nhà 

trường và địa phương nơi cư 

trú 

3. Tích cực tham gia vào 

các phong trào bảo vệ an ninh 

- trật tự của địa phương. 

4. Luôn luôn nêu cao ý thức 

cảnh giác, tích cực tham gia 

hoạt động phòng chống tội 
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Hình 

thức TC 

 dạy học  

Nội dung 

Thời 

gian 

(tiết) 

Yêu cầu SV 

chuẩn bị và địa 

chỉ tư liệu 

Ghi 

chú 

phạm ở địa phương, phát hiện 

những hiện tượng tiêu cực, 

những hành vi vi phạm pháp 

luật xảy ra trong nhà trường và 

nơi cư trú, kịp thời cung cấp 

cho cơ quan công an để có 

biện pháp ngăn chặn và giải 

quyết 

Tuần 8 

Lý thuyết  

HỌC PHẦN III 

Bài 15 

Những vấn đề cơ bản về đấu 

tranh phòng chống tội phạm 

và tệ nạn xã hội 

I. Những vấn đề cơ bản về 

phòng chống tội phạm 

1. Khái niệm phòng chống tội 

phạm. 

2. Nội dung nhiệm vụ hoạt 

động phòng chống tội phạm 

3. Chủ thể và những nguyên 

tắc tổ chức hoạt động phòng 

chống tội pham 

4. Phân loại các biện pháp 

phòng ngừa tội phạm 

5. Phòng chống tội phạm trong 

nhà 

trường                                      

                        

        II. Công tác phòng chống 

tệ nạn xã hội 

1. Khái niệm, mục đích công 

tác phòng chống tệ nạn xã hội 

8 

Đọc đề cương môn 

học. 

- Chuẩn bị kế 

hoạch học tập môn 

học. 

- Chuẩn bị học liệu 

(tài liệu). 

- Chuẩn bị các câu 

hỏi giảng viên. 

- Ghi chép nhiệm 

vụ các ngày sau. 

 

 



 19/32 

Hình 

thức TC 

 dạy học  

Nội dung 

Thời 

gian 

(tiết) 

Yêu cầu SV 

chuẩn bị và địa 

chỉ tư liệu 

Ghi 

chú 

và đặc điểm đối tượng hoạt 

động tệ nạn xã hội 

2. Chủ trương, quan điểm và 

các quy định của pháp luật về 

phòng chống tệ nạn xã hội 

3. Các loại tệ nạn xã hội phổ 

biến và phương pháp phòng 

chống 

4. Trách nhiệm của nhà trường 

và sinh viên trong phòng 

chống tệ nạn xã hội 

Bài 16 

Thuốc nổ 

A. Thuốc nổ 

I. Khái niệm, tác dụng yêu cầu 

sử dụng thuốc nổ 

1. Khái niệm 

2. Tác dụng 

3. Yêu cầu sử dụng thuốc nổ 

II. Tính năng, đặc điểm thuốc 

nổ và đồ dùng gây nổ 

1. Thuốc gây nổ 

2. Thuốc nổ yếu 

3. Thuốc nổ vừa 

4. Thuốc nổ mạnh 

B. Các phương tiện gây nổ 

I. Phương tiện gây nổ th-

ường     

1. Nụ 

xoè                                           

              

2. Dây cháy chậm     

3. Kíp thường            
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Hình 

thức TC 

 dạy học  

Nội dung 

Thời 

gian 

(tiết) 

Yêu cầu SV 

chuẩn bị và địa 

chỉ tư liệu 

Ghi 

chú 

II. Phương tiện gây nổ điện 

1. Kíp điện   

2. Dây dẫn điện 

3. Nguồn điện 

III. Dây nổ 

1. Tác dụng, tính năng 

2. Cấu tạo 

C. Cách chắp nối phương tiện 

gây nổ 

D. Quy tắc kiểm tra, giữ gìn, 

vận chuyển 

I. Kiểm tra 

II. Giữ gìn thuốc nổ và phư-

ơng tiện gây nổ    

III. Vận chuyển thuốc nổ và 

phương tiện gây nổ 

E. Ứng dụng của thuốc nổ 

I. Trong chiến đấu 

II. Trong sản xuất 

Tuần 9 

Lý thuyết 

Bài 17 

Giới thiệu một số loại vũ khí 

bộ bình 

I. Súng trường bán tự động 

CKC 

1. Tác dụng, tính năng chiến 

đấu 

2. Tác dụng, cấu tạo các bộ 

phận của súng và đạn 

3. Tháo lắp súng thông thường 

4. Sơ lược chuyển động các bộ 

phận của súng 

II. Súng trung liên RPD 

8 

Đọc đề cương môn 

học. 

- Chuẩn bị kế 

hoạch học tập môn 

học. 

- Chuẩn bị học liệu 

(tài liệu). 

- Chuẩn bị các câu 

hỏi giảng viên. 

- Ghi chép nhiệm 

vụ các ngày sau. 

 

 



 21/32 

Hình 

thức TC 

 dạy học  

Nội dung 

Thời 

gian 

(tiết) 

Yêu cầu SV 

chuẩn bị và địa 

chỉ tư liệu 

Ghi 

chú 

1. Tác dụng, tính năng chiến 

đấu 

2. Tác dụng, cấu tạo các bộ 

phận của súng và đạn 

3. Tháo lắp súng thông thường 

4. Sơ lược chuyển động các bộ 

phận của súng 

III. Súng diệt tăng B40 

1. Tác dụng, tính năng chiến 

đấu 

2. Tác dụng, cấu tạo các bộ 

phận của súng và đạn 

3. Tháo lắp súng thông thường 

4. Sơ lược chuyển động các bộ 

phận của súng 

5. Quy tắc an toàn khi sử dụng 

súng 

IV. Súng diệt tăng B41 

1. Tác dụng, tính năng chiến 

đấu 

2. Tác dụng, cấu tạo các bộ 

phận của súng và đạn 

3. Tháo lắp súng thông thường 

4. Sơ lược chuyển động các bộ 

phận của súng 

5. Quy tắc an toàn khi sử dụng 

súng 

Bài 18 

Vũ khí hủy diệt lớn và cách 

phòng chống 

A. Vũ khí hạt nhân 

I. Khái niệm 

II. Phân loại và phương tiện sử 
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Hình 

thức TC 

 dạy học  

Nội dung 

Thời 

gian 

(tiết) 

Yêu cầu SV 

chuẩn bị và địa 

chỉ tư liệu 

Ghi 

chú 

dụng 

1. Phân loại 

2. Phương tiện sử dụng 

III. Phương thức nổ của vũ khí 

hạt nhân 

1. Nổ vũ trụ 

2. Nổ trên cao 

3. Nổ trên không 

4. Nổ mặt đất, mặt nước 

5. Nổ dưới đất, dưới nước 

IV. Các nhân tố sát thương, 

phá hoại và cách phòng, chống 

1. Sóng xung động 

2. Bức xạ quang 

3. Bức xạ xuyên 

4. Chất phóng xạ 

5. Hiệu ứng điện từ 

B. Vũ khí hoá học 

I. Khái niệm 

II. Phân loại chất độc 

1. Phân loại theo thời gian gây 

tác hại 

2. Phân loại theo bệnh lý 

3. Phân loại theo độ độc 

III. Dấu hiệu sử dụng, đặc 

điểm tác hại cơ bản của vũ khí 

hoá học 

1. Dấu hiệu sử dụng 

2. Đặc điểm tác hại cơ bản của 

vũ khí hoá học 

IV. Một số loại chất độc chủ 

yếu và cách phòng chống 

1. Chất độc thần kinh Vx 
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Hình 

thức TC 

 dạy học  

Nội dung 

Thời 

gian 

(tiết) 

Yêu cầu SV 

chuẩn bị và địa 

chỉ tư liệu 

Ghi 

chú 

2. Chất độc loét da Yperit (ký 

hiệu H, HD) 

3. Chất độc kích thích CS 

4. Chất độc tâm thần BZ 

5. Chất đầu độc 

6. Chất độc diệt cây 

C. Vũ khí sinh học 

I. Khái niệm 

II. Đặc tính của vũ khí sinh 

học 

III. Một số bệnh do vũ khí 

sinh học gây ra và cách phòng 

chống 

1. Bệnh dịch hạch 

2. Bệnh dịch tả 

3. Bệnh đậu mùa 

4. Bệnh sốt phát ban chấy rận 

5. Bệnh thương hàn 

6. Bệnh than 

7. Bệnh cúm 

IV. Phòng chống vũ khí sinh 

học 

1. Vệ sinh phòng dịch thường 

xuyên 

2. Đề phòng khi địch sử dụng 

vũ khí sinh học 

3. Biện pháp khắc phục hậu 

quả 

D. Vũ khí lửa 

I. Khái niệm 

II. Phân loại chất cháy 

1. Phân loại chất cháy theo 

trạng thái tồn tại 
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Hình 

thức TC 

 dạy học  

Nội dung 

Thời 

gian 

(tiết) 

Yêu cầu SV 

chuẩn bị và địa 

chỉ tư liệu 

Ghi 

chú 

2. Phân loại theo nguồn gốc 

của chất cháy 

III. Một số loại chất cháy chủ 

yếu 

1. Chất cháy Napan (NP) 

2. Chất cháy Tecmit (TH) 

3. Chất cháy Etylen oxit 

4. Chất cháy photpho trắng 

5. Chất cháy Pyrogen (PT-1) 

IV. Tác hại của chất cháy 

1. Đối với người 

2. Đối với vũ khí, trang bị kỹ 

thuật 

3. Đối với công sự trận địa, 

công trình kiến trúc 

V. Phương pháp chung phòng 

chống vũ khí lửa 

1. Biện pháp đề phòng 

2. Dập cháy 

3. Cấp cứu người bị bỏng 

Tuần 10 

Lý thuyết 

+ 

Thực 

hành 

Bài 19 

Sử dụng bản đồ địa hình 

quân sự 

A. Bản đồ địa hình quân sự 

I. Khái niệm, ý nghĩa 

1. Khái niệm 

2. Ý nghĩa 

II. Phân loại, cấu tạo bản đồ 

địa hình quân sự 

1. Phân loại bản đồ địa hình 

quân sự 

2. Cấu tạo của bản đồ 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đọc đề cương môn 

học. 

- Chuẩn bị kế 

hoạch học tập môn 

học. 

- Chuẩn bị học liệu 

(tài liệu). 

- Chuẩn bị các câu 

hỏi giảng viên. 

- Ghi chép nhiệm 

vụ các ngày sau. 
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Hình 

thức TC 

 dạy học  

Nội dung 

Thời 

gian 

(tiết) 

Yêu cầu SV 

chuẩn bị và địa 

chỉ tư liệu 

Ghi 

chú 

III. Cơ sở toán học của bản đồ 

địa hình 

1. Tỷ lệ bản đồ 

2. Phép chiếu bản đồ 

 3. Các phép chiếu hình 

IV. Cách chia mảnh, ghi số 

hiệu bản đồ 

 1. Phép chiếu hình Gauss  

2. Phép chiếu hình UTM 

V. Cách ghép, dán, gấp bản đồ 

1. Chắp ghép bản đồ 

2. Cách dán bản đồ 

B. Sử dụng Bản đồ địa hình 

quân sự 

I. Đo cự ly, diện tích 

1. Đo cự ly 

 2. Đo diện tích 

II. Xác định tọa độ, chỉ thị 

mục tiêu 

1. Xác định toạ độ địa lý 

2. Xác định toạ độ vuông góc 

III. Sử dụng bản đồ ngoài thực 

địa 

1. Định hướng bản đồ 

2. Xác định điểm đứng trên 

bản đồ 

3. Xác định tọa độ mục tiêu 

lên bản đồ 

Bài 20 

Cấp cứu ban đầu vết thương 

chiến tranh 

A. Kỹ thuật băng bó 

I. Nguyên tắc băng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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Hình 

thức TC 

 dạy học  

Nội dung 

Thời 

gian 

(tiết) 

Yêu cầu SV 

chuẩn bị và địa 

chỉ tư liệu 

Ghi 

chú 

II. Các kiểu băng cơ bản 

1. Băng vòng xoắn 

2. Băng số 8 

3. Băng theo kiểu hình khăn 

xếp  

4. Băng theo kiểu hình quai 

nón 

III. Thực hành băng vết 

thương ở một số vị trí trên 

thân thể 

1. Băng vai, băng nách (theo 

kiểu số 8) 

2. Băng ngực 

3. Băng bụng 

4. Băng bẹn, băng mông (theo 

kiểu số 8) 

5. Băng gối, gót chân, khuỷu 

tay 

6. Băng bàn chân, bàn tay 

(theo kiểu số 8) 

7. Băng trán (theo kiểu vành 

khăn) 

8. Băng đầu (theo kiểu quai 

mũ) 

IV. Chuyển thương 

1. Mang thương binh bằng tay 

2. Mang thương binh bằng dây 

đai 

3. Khiêng thương binh bằng 

cáng, bằng võng 

B. Cấp cứu ban đầu vết 

thương chiến tranh 

I. Đặc điểm của vết thương 
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Hình 

thức TC 

 dạy học  

Nội dung 

Thời 

gian 

(tiết) 

Yêu cầu SV 

chuẩn bị và địa 

chỉ tư liệu 

Ghi 

chú 

chiến tranh 

1. Vũ khí lạnh 

2. Vũ khí nổ 

3. Vũ khí hạt nhân 

4. Vũ khí hoá học 

5. Vũ khí sinh học 

II. Cấp cứu ban đầu vết 

thương do vũ khí nổ (vũ khí 

thông thường) 

1. Khái niệm về vết thương 

kín, vết thương hở 

2. Vết thương phần mềm 

3. Vết thương mạch máu 

4. Vết thương gãy xương 

5. Bỏng 

6. Tổn thương do vùi lấp 

7. Vết thương bụng, vết 

thương ngực 

8. Vết thương sọ não, vết 

thương cột sống 

9. Vết thương hàm, mặt, mắt 

Tuần 11 

Thực 

hành 

Bài 21 

Đội ngũ đơn vị 

I. Đội hình tiểu đội 

1. Đội hình tiểu đội hàng 

ngang 

2. Đội hình tiểu đội hàng dọc 

II. Đội hình trung đội 

1. Đội hình trung đội hàng 

ngang 

2. Đội hình trung đội hàng dọc 

 

8 

- Đọc đề cương 

môn học. 

- Chuẩn bị kế 

hoạch học tập môn 

học. 

- Chuẩn bị học liệu 

(tài liệu). 

- Thực hành theo 

nhóm đã phân 

công. 

- Chuẩn bị người 
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Hình 

thức TC 

 dạy học  

Nội dung 

Thời 

gian 

(tiết) 

Yêu cầu SV 

chuẩn bị và địa 

chỉ tư liệu 

Ghi 

chú 

thực hành theo quy 

định của giáo viên. 

Tuần 12 

Thực 

hành 

Bài 21 

Đội ngũ đơn vị 

(tiếp) 

III. Đổi hướng đội hình 

1. Đổi hướng khi đang đứng 

tại chỗ 

2. Đổi hướng khi đang đi 

 

8 

- Đọc đề cương 

môn học. 

- Chuẩn bị kế 

hoạch học tập môn 

học. 

- Chuẩn bị học liệu 

(tài liệu). 

- Thực hành theo 

nhóm đã phân 

công. 

- Chuẩn bị người 

thực hành theo quy 

định của giáo viên. 

 

Tuần 13 

 Thực 

hành 

Bài 22 

Kỹ thuật bắn súng tiểu liên 

AK 

A. Binh khí súng tiểu liên AK 

I. Tác dụng, tính năng chiến 

đấu 

II. Cấu tạo các bộ phận của 

súng, đạn 

1. Cấu tạo các bộ phận của 

súng. 

2. Cấu tạo các bộ phận của 

đạn. 

III. Tháo lắp súng thông 

thường 

1. Quy tắc tháo, lắp súng 

2. Tháo, lắp súng thông 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

- Đọc đề cương 

môn học. 

- Chuẩn bị kế 

hoạch học tập môn 

học. 

- Chuẩn bị học liệu 

(tài liệu). 

- Chuẩn bị các câu 

hỏi giảng viên. 

- Ghi chép nhiệm 

vụ các ngày sau. 

- Thực hành theo 

nhóm đã phân 

công. 

- Chuẩn bị người 

thực hành theo quy 
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Hình 

thức TC 

 dạy học  

Nội dung 

Thời 

gian 

(tiết) 

Yêu cầu SV 

chuẩn bị và địa 

chỉ tư liệu 

Ghi 

chú 

thường 

IV. Sơ lược chuyển động các 

bộ phận của súng 

B. Ngắm bắn 

I. Khái niệm 

II. Định nghĩa về ngắm bắn 

1. Đường ngắm cơ bản 

2. Điểm ngắm đúng 

3. Đường ngắm đúng 

III. Các yếu tố ảnh hưởng đến 

kết quả bắn 

1. Đường ngắm cơ bản sai 

lệch 

2. Điểm ngắm sai 

3. Mặt súng không thăng bằng 

4. Ảnh hưởng của gió 

C. Tập bắn mục tiêu cố định 

ban ngày bằng súng tiểu liên 

AK 

I. Ý nghĩa, đặc đểm, yêu cầu 

1. Ý nghĩa 

2. Đặc điểm 

3. Yêu cầu 

II. Phương án tập bắn 

III. Cách chọn thước ngắm, 

điểm ngắm 

1. Căn cứ 

2. Cách chọn 

IV. Cách thực hành tập bắn 

V. Điều kiện kiểm tra và cách 

tiến hành kiểm tra 

1. Điều kiện kiểm tra 

2. Cách tiến hành kiểm tra bắn 

định của giáo viên. 
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Hình 

thức TC 

 dạy học  

Nội dung 

Thời 

gian 

(tiết) 

Yêu cầu SV 

chuẩn bị và địa 

chỉ tư liệu 

Ghi 

chú 

mục tiêu thu nhỏ bằng súng 

thể thao 

Tuần 14 

Thực 

hành 

Bài 23 

Từng người trong chiến đấu 

tiến công và chiến đấu 

phòng ngự 

Phần 1:  Từng người trong 

chiến đấu tiến công 

A. Nguyên tắc chung 

I. Đặc điểm, thủ đoạn phòng 

ngự của địch 

II. Nguyên tắc 

1. Nhiệm vụ 

2. Yêu cầu chiến thuật 

B. Thực hành chiến đấu 

I. Hành động của chiến sĩ sau 

khi nhận nhiệm vụ 

II. Hành động của chiến sĩ 

đánh chiếm mục tiêu 

1. Vận động đến gần địch 

2. Cách đánh từng loại mục 

tiêu 

III. Hành động của chiến sĩ 

sau khi đánh chiếm được mục 

tiêu 

 

8 

 Đọc đề cương 

môn học. 

- Chuẩn bị kế 

hoạch học tập môn 

học. 

- Chuẩn bị học liệu 

(tài liệu). 

- Chuẩn bị các câu 

hỏi giảng viên. 

- Ghi chép nhiệm 

vụ các ngày sau. 

- Thực hành theo 

nhóm đã phân 

công. 

- Chuẩn bị người 

thực hành theo quy 

định của giáo viên. 

 

Tuần 15 

Thực 

hành 

Bài 23 

Từng người trong chiến đấu 

tiến công và chiến đấu 

phòng ngự 

(tiếp) 

8 

- Đọc đề cương 

môn học. 

- Chuẩn bị kế 

hoạch học tập môn 

học. 
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Hình 

thức TC 

 dạy học  

Nội dung 

Thời 

gian 

(tiết) 

Yêu cầu SV 

chuẩn bị và địa 

chỉ tư liệu 

Ghi 

chú 

Phần 2: Từng người trong 

chiến đấu phòng ngự 

A. Nguyên tắc chung 

I. Đặc điểm, thủ đoạn tiến 

công của địch 

II. Nguyên tắc 

1. Nhiệm vụ 

2. Yêu cầu chiến thuật 

B. Thực hành chiến đấu 

I.  Hành động của chiến sỹ sau 

khi nhận nhiệm vụ 

II.  Hành động của chiến sỹ 

thực hành chiến đấu 

1. Hành động của chiến sỹ khi 

địch chuẩn bị tiến công 

2. Hành động của chiến sỹ khi 

địch tiến công vào trận địa 

III.  Hành động của chiến sỹ 

sau mỗi lần đánh bại địch tiến 

công 

- Chuẩn bị học liệu 

(tài liệu). 

- Thực hành theo 

nhóm đã phân 

công. 

- Chuẩn bị người 

thực hành theo quy 

định của giáo viên. 

Tuần 16 

Lý thuyết 
Kiểm tra lý thuyết trong phần 

kiến thức đã học 
2 

Làm bài kiểm tra   

Thực 

hành 

.Kiểm tra thực hành các kỹ 

thuật đã học 
2 

- Thực hiện các bài 

kiểm tra 

 

Kiểm tra 

– Đánh 

giá 

- Kiểm tra chấm bài sinh viên 

theo đáp án 

- Kiểm tra thành tích và kỹ 

thuật từng SV theo thang điểm 

qui định 

 

  

14. Nguồn lực giảng dạy học phần: 

14.1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị: 

- Địa điểm: Hội trường và Thao trường 
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- Trang thiết bị: Súng, Lựu đạn, dụng cụ y tế… 

14.2. Giảng viên giảng dạy: 

TT Học hàm, học vị. Họ và Tên Điện thoại Email 

1 Th.S. Bùi Thị Quỳnh Nga 0985201980 quynhngabt@gmail.com 

2 Th.S. Lương Duyên Thông 0988678765 luongduyenthong@gmail.com 

3 CN.Dương Xuân Điệp 0915586909 duongxuandiep@gmail.com 

15. Các quy định chung: 

Cam kết của giảng viên Giảng đúng kế hoạch giảng dạy, đúng đề cương 

chi tiết học phần và đúng thời lượng tiết học, 

thời gian quy định 

Quy định về tham dự lớp học Trang phục theo quy định của Trường, Khoa; 

có giáo trình, tài liệu môn học 

Quy định về hành vi trong lớp học Nghiêm túc, tích cực 

Quy định về học vụ Làm đầy đủ các yêu cầu của giảng viên. 

Các quy định khác Thực hiện đúng quy tắc ứng xử của Trường 

Thái Bình, ngày......tháng.......năm 2019 

 

Trưởng khoa 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hiến 

 Trưởng bộ môn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Bùi Thị Quỳnh Nga 

 

  


